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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH 

                      
***
                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2012
Số: 633/TB-ĐTN

THÔNG BÁO

Kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 

các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn

_______

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-ĐTN ngày 04/10/2012 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc kiểm tra đánh giá chất lượng và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012; trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong năm 2012 và kết quả phân tích, đánh giá của các đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo kết quả đánh giá, phân loại các cơ sở Đoàn năm 2012 như sau: 
I. KHU VỰC QUẬN - HUYỆN:

1. Cụm 1:
	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ 

%
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Quận Đoàn 5
	281.2
	291.6
	270.4
	97.2
	940.4
	94.04
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Quận Đoàn 3
	283.2
	270.8
	269
	95.8
	918.8
	91.88
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Quận Đoàn 10
	277.2
	264.6
	268.8
	93.4
	904
	90.40
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Quận Đoàn 1
	276.4
	275.2
	257.2
	88.6
	897.4
	89.74
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Quận Đoàn Tân Bình
	273.8
	262
	257.8
	91.4
	885
	88.50
	Xuất sắc
	5

	6. 
	Quận Đoàn 11
	274.8
	260.2
	252.2
	87
	874.2
	87.42
	Xuất sắc
	6


* Quận Đoàn 10: Xuất sắc dẫn đầu công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

* Quận Đoàn 5: Xuất sắc dẫn đầu công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Cụm 2: 

	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ 

%
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Quận Đoàn 8
	276.2
	288
	279
	98.4
	941.6
	94.16
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Quận Đoàn 6
	276.6
	271.4
	275.4
	98.8
	922.2
	92.22
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Quận Đoàn 4
	267
	272
	269.2
	97.8
	906
	90.60
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Quận Đoàn Tân Phú
	266
	276.2
	267.2
	94.6
	904
	90.40
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Quận Đoàn Bình Thạnh
	272
	262.4
	262.2
	95.84
	892.44
	89.24
	Xuất sắc
	5

	6. 
	Quận Đoàn Phú Nhuận
	256.8
	265.4
	261.6
	94.3
	878.1
	87.81
	Xuất sắc
	6

	7. 
	Quận Đoàn Gò Vấp
	254.4
	270
	260.4
	91.3
	876.1
	87.61
	Xuất sắc
	7


* Quận Đoàn 8: Xuất sắc dẫn đầu công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
* Quận Đoàn 8:  Xuất sắc dẫn đầu công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.


3. Cụm 3: 
	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Quận Đoàn 9
	274.6
	280.4
	265.2
	89.8
	910
	91.00
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Quận Đoàn Thủ Đức
	269.6
	279.4
	264.6
	95.4
	909
	90.90
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Quận Đoàn 7
	273.8
	282.2
	250.2
	96.8
	903
	90.30
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Quận Đoàn 12
	268.8
	272.8
	259.8
	95.4
	896.8
	89.68
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Quận Đoàn Bình Tân
	261.4
	266.4
	254.6
	91.2
	873.6
	87.36
	Xuất sắc
	5

	6. 
	Quận Đoàn 2
	252.0
	270.2
	245.0
	88.0
	855.2
	85.52
	Xuất sắc
	6


* Quận Đoàn Thủ Đức: Xuất sắc dẫn đầu công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

* Quận Đoàn Thủ Đức: Xuất sắc dẫn đầu công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

4. Cụm 4:

	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Huyện Đoàn Củ Chi
	274.6
	290.7
	285.6
	89.6
	940.5
	94.05
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Huyện Đoàn Bình Chánh
	269.8
	281.6
	298.8
	88.2
	938.4
	 93.84
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Huyện Đoàn Nhà Bè
	261
	279
	287
	85.8
	912.8
	91.28
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Huyện Đoàn Cần Giờ
	264
	276.2
	271.6
	85.8
	897.6
	89.76
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Huyện Đoàn Hóc Môn 
	266.2
	263
	263.6
	81
	873.8
	87.38
	Xuất sắc
	5


* Huyện Đoàn Bình Chánh: Xuất sắc dẫn đầu công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

* Huyện Đoàn Củ Chi: Xuất sắc dẫn đầu công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

II. KHU VỰC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG: 

	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Đoàn Công an Thành phố
	275.4
	278.4
	266.2
	96.4
	916.4
	91.64
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Đoàn Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố 
	267.2
	276
	275.8
	91.8
	910.8
	91.08
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Đoàn Bộ Tư lệnh Thành phố
	263
	264.6
	235.8
	99.4
	862.8
	88.95
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Đoàn Bộ đội Biên phòng Thành phố
	261
	259.8
	233
	99
	852.8
	87.92
	Xuất sắc
	4


III. KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG: 

1. Cụm Dịch vụ: 

	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố
	268.2
	271.2
	269.2
	99.4
	908
	90.80
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
	268
	275.4
	265.6
	94.4
	903.4
	90.34
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố
	267.2
	268.2
	264.6
	99.6
	899.6
	89.96
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Đoàn Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn
	269.2
	262.8
	265.6
	99.6
	897.2
	89.72
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Đoàn Tổng Công ty Bến Thành
	265.8
	265.2
	264.4
	99.2
	894.6
	89.46
	Xuất sắc
	5

	6. 
	Đoàn Khối Ngân hàng 
	264.6
	267
	262.2
	87.4
	881.2
	88.12
	Xuất sắc
	6

	7. 
	Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn
	263
	259.8
	255.6
	99.6
	878
	87.80
	Xuất sắc
	7

	8. 
	Đoàn Khối Bưu chính – Viễn thông Thành phố
	265.8
	271.2
	253.8
	87
	877.8
	87.78
	Xuất sắc
	8

	9. 
	Đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương
	259.4
	257.4
	254.4
	86.2
	857.4
	85.74
	Xuất sắc
	9


2. Cụm sản xuất:
	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Đoàn Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương
	277
	273.6
	256.6
	95
	902.2
	90.22
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 
	266
	265.2
	248.2
	97.2
	876.6
	87.66
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Đoàn Công ty Dệt may Gia Định
	268.8
	259.8
	257.2
	89.4
	875.2
	87.52
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
	265.6
	253.8
	242.6
	90.8
	852.8
	85.28
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Đoàn Khối Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	254.4
	262.8
	248.2
	87.2
	852.6
	85.26
	Xuất sắc
	5

	6. 
	Đoàn Công ty Dược Sài Gòn
	266.4
	256.2
	242.6
	85.4
	850.6
	85.06
	Xuất sắc
	6

	7. 
	Đoàn Tổng Công ty Liksin
	263.8
	259.2
	242.2
	85.4
	850.6
	85.06
	Xuất sắc
	6

	8. 
	Đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố
	242.4
	240.6
	242.6
	80.2
	805.8
	80.58
	Tiên tiến
	8

	9. 
	Đoàn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
	165
	160
	150
	60
	535
	53.50
	Trung bình
	9


3. Cụm xây dựng – giao thông: 
	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 
	262.0
	286.2
	267.0
	94.0
	909.2
	 90.92
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Đoàn Khối Bộ Xây dựng 
	262.4
	285.0
	262.0
	98.3
	907.7
	90.77
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Đoàn Khối Bộ Giao thông vận tải
	246.6
	276.6
	252.0
	84.2
	859.4
	 85.94
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4
	222.8
	269.4
	241.0
	82.4
	815.6
	81.56
	Tiên tiến
	4

	5. 
	Đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn
	222.6
	261.6
	238.6
	79.4
	802.2
	80.22
	Tiên tiến
	5

	6. 
	Đoàn Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6
	218.0
	265.8
	234.8
	78.0
	796.6
	79.66
	Tiên tiến
	6


4. Cụm Hành chính sự nghiệp: 
	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Đoàn Khối Dân - Chính – Đảng Thành phố
	280.2
	278.4
	276.8
	100
	935.4
	93.54
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	281
	278.4
	274.8
	100
	934.2
	93.42
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Đoàn Sở Y tế 
	268.6
	275.4
	268.4
	99.6
	912
	91.20
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Đoàn Sở Giao thông vận tải
	265.4
	273.6
	264.6
	100
	903.6
	90.36
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố
	265
	274.2
	266.4
	95.5
	901.1
	90.11
	Xuất sắc
	5

	6. 
	Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường 
	248
	262.8
	255.2
	95.5
	861.5
	86.15
	Xuất sắc
	6


5. Cụm Đoàn cơ sở:

	TT
	Đơn vị
	Kết quả
	Tổng

điểm
	Tỷ lệ %
	Phân loại
	Xếp hạng

	
	
	Giáo dục
	Phong trào
	Xây dựng Đoàn
	Chỉ đạo
	
	
	
	

	1. 
	Đoàn Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn 
	268.6
	261
	265.2
	89.4
	884.2
	88.42
	Xuất sắc
	1

	2. 
	Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy
	259.4
	278.4
	261
	83
	881.8
	88.18
	Xuất sắc
	2

	3. 
	Đoàn Bệnh viện Thống Nhất
	261.4
	258
	264.2
	90.4
	874
	87.40
	Xuất sắc
	3

	4. 
	Đoàn Cục Hải quan
	266.6
	261
	258
	83.6
	869.2
	86.92
	Xuất sắc
	4

	5. 
	Đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn
	270.6
	273.6
	243.6
	79.6
	867.4
	86.74
	Xuất sắc
	5

	6. 
	Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn
	247.6
	272.4
	258
	84.6
	862.6
	86.26
	Xuất sắc
	6

	7. 
	Đoàn Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn
	245.6
	261
	261.2
	83
	850.8
	85.08
	Xuất sắc
	7


IV. CÁC CƠ SỞ ĐOÀN SAU LÀ ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA CÁC KHU VỰC NĂM 2012:

- Khu vực quận - huyện: 


+ Cụm 1: Quận Đoàn 5

+ Cụm 2: Quận Đoàn 8

+ Cụm 3: Quận Đoàn 9

+ Cụm 4: Huyện Đoàn Củ Chi
- Khu vực lực lượng vũ trang: Đoàn Công an Thành phố

- Khu vực công nhân lao động: 


+ Cụm Dịch vụ: Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố  
 

+ Cụm Sản xuất: Đoàn Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố

+ Cụm Xây dựng - Giao thông: Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

+ Cụm Hành chính Sự nghiệp: Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố


+ Cụm Đoàn cơ sở: Đoàn Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Trên đây là kết quả đánh giá, phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi của các cơ sở Đoàn năm 2012. 


TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)

Hồ Thị Đan Thanh
Nơi nhận:


- TW Đoàn: Đ/c Nguyễn Đắc Vinh,


   Đ/c Đặng Quốc Toàn, Ban TNTH, VP, VP phía Nam;


- BDV Thành ủy: VP, Đ/c Nguyễn Duy Vũ ; 


- UBND TP: TT, VP;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;


- Sở Nội vụ: Phòng Công tác thanh niên;


- Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố;


- Các đơn vị cụm thi đua 15;


- Ban Thường vụ Thành Đoàn;


- Quận – Huyện ủy, Cấp ủy các cơ sở Đoàn khu vực CNLĐ, LLVT;


- Các cơ sở Đoàn khu vực Q-H, CNLĐ, LLVT;


- Lưu: VT
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